
1 01H8034623 02/11/2024 TẠ THẾ ELECTRIC MÔTRBIKE
TÂN LƯƠNG, HIỀN 

NINH
TẠ VĂN THẾ

2 01H8034625 02/11/2024 LÊ THỊ MẾN 1991
TỔ 5, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
LÊ THỊ MẾN

3 01H8034624 02/11/2024 QUÁCH THỊ DUYÊN
BA HÀNG, XUÂN 

GIANG
QUÁCH THỊ DUYÊN

4 01H8034627 02/11/2024 NGUYỄN QUÝ THÀNH KHỐI 13, PHÙ LỖ NGUYỄN QUÝ THÀNH

5 01H8034628 02/11/2024 TẠ THỊ HOAN
SỐ NHÀ 26, ĐẠC TÀI, 

MAI ĐÌNH
TẠ THỊ HOAN

6 01H8034626 02/11/2024 NGUYỄN THỊ THU 1976 CHỢ NỶ, TRUNG GIÃ NGUYỄN THỊ THU

7 01H8018456 02/11/2024 TRỊNH THỊ TỨ
SỐ 72, ĐƯỜNG 2, PHÙ 

LỖ
TRỊNH THỊ TỨ

8 01H8025443 04/11/2024 QUẦY THUỐC MINH KHANG
TĂNG LONG, VIỆT 

LONG
NGUYỄN THỊ MẬN

9 01H8027531 04/11/2024 HOÀNG VĂN THUẬN ĐẠC TÀI, MAI ĐÌNH HOÀNG VĂN THUẬN

10 01H8033218 05/11/2024 QUẦY THUỐC ĐA PHÖC

SỐ NHÀ 52, ĐƯỜNG 

NÖI ĐÔI, TỔ 2, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN

NGUYỄN THỊ LUYỆN

11 01H8034630 05/11/2024 TRỊNH VĂN HÙNG 1971 SỐ 15, KHỐI 1, PHÙ LỖ TRỊNH VĂN HÙNG

Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luật

UBND HUYỆN SÓC SƠN

PHÒNG TÀI CHÍNH-KÊ HOẠCH

A. Đăng ký cấp mới

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI, CẤP MỚI, CẤP ĐỔI, CHẤM DỨT THÁNG 11/2024

STT Mã số hộ kinh doanh
Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

12 01H8034631 05/11/2024 ĐẠI LÝ GAS XUÂN KHÁNH LẠC NÔNG, MAI ĐÌNH NGUYỄN XUÂN KHÁNH

13 01H8034632 05/11/2024 CỬA HÀNG GAS QUANG THỌ THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH NGUYỄN QUANG THỌ

14 01H8034635 05/11/2024 NGUYỄN VĂN HÙNG 1984 ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA NGUYỄN VĂN HÙNG 

15 01H8034634 05/11/2024 NGUYỄN THỊ THANH 1994 ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA NGUYỄN THỊ THANH

16 01H8024085 05/11/2024
PHẠM THỊ HƯƠNG-QUÁN ĂN 

TRÀ TRÂM
CỘNG HÕA, PHÙ LINH PHẠM THỊ HƯƠNG

17 01H8034593 05/11/2024 NGUYỄN THỊ LOAN 1987
SỐ NHÀ 40, NỘI PHẬT, 

MAI ĐÌNH
NGUYỄN THỊ LOAN

18 01H8010688 05/11/2024 QUẦY THUỐC CHUNG HOÀN THANH HÀ, NAM SƠN NGUYỄN THỊ THU HOÀN

19 01H8034386 05/11/2024 PHAN ANH DŨNG

SỐ NHÀ 50, ĐƯỜNG 

131, DƯỢC THƯỢNG, 

TIÊN DƯỢC

PHAN ANH DŨNG

20 01H8034636 05/11/2024 PHAN THỊ OÁNH

SỐ 30, ĐƯỜNG NHÀ 

THỜ, LẬP TRÍ, MINH 

TRÍ

PHAN THỊ OÁNH

21 05/11/2024 GAS TRỊNH PHƯƠNG THẮNG LỢI, PHÖ MINH TRỊNH THỊ PHƯƠNG

22 01H8029926 05/11/2024 NGUYỄN ĐỨC TÙNG
TỔ 4, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
NGUYỄN ĐỨC TÙNG

23 01H8034642 06/11/2024 HOÀNG THỊ PHƯƠNG NGỌC
SỐ 19, NGÕ 47, THỤY 

HƯƠNG 3, PHÖ CƯỜNG
HOÀNG THỊ PHƯƠNG NGỌC

24 01H8034646 06/11/2024 THAIBAO RETREAT ĐỒNG ĐÕ

SỐ 139, ĐƯỜNG ĐỒNG 

ĐÕ, MINH TÂN, MINH 

TRÍ

THÁI THÙY LINH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

25 01H8034639 06/11/2024 DƯƠNG PHAN HUY TIÊN CHU, BẮC SƠN DƯƠNG PHAN HUY

26 01H8034637 06/11/2024 X-MEN CLUB
SỐ 168, DƯỢC 

THƯỢNG, TIÊN DƯỢC
ĐỖ TIẾN DŨNG

27 01H8034643 06/11/2024 NGUYỄN MẠNH HẢI 1980 HOA SƠN, NAM SƠN NGUYỄN MẠNH HẢI

28 01H8034641 06/11/2024 HOÀNG THỊ HIỀN 1982 XUÂN LAI, XUÂN THU HOÀNG THỊ HIỀN

29 01H8034640 06/11/2024 NGUYỄN THỊ LOAN 1985
SỐ 18, TỔ 3, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN
NGUYỄN THỊ LOAN

30 01H8034638 06/11/2024 LẠI ĐỨC ANH TUẤN KHỐI 5, PHÙ LỖ LẠI ĐỨC ANH TUẤN

31 01H8034645 06/11/2024 NGUYỄN VĂN TUẤN 98
LAI CÁCH, XUÂN 

GIANG
NGUYỄN VĂN TUẤN

32 01H8034576 06/11/2024 QUẦY THUỐC HÀ CHI NGÔ ĐẠO, TÂN HƯNG NGUYỄN THỊ BẮC

33 01H8015552 06/11/2024 NGUYỄN BÁ LỘ ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA NGUYỄN BÁ LỘ

34 01H8024751 07/11/2024 NGUYỄN NGÔ SONG LÂM
LÂM TRỜNG, MINH 

PHÖ
NGUYỄN NGÔ SONG LÂM

35 01H8032690 07/11/2024 SỮA BỈM HIỂN HÀ
THÔN YÊM, ĐÔNG 

XUÂN
NGUYỄN THỊ HÀ

36 01H8027766 07/11/2024 NGUYỄN THẾ AN
XÓM TRẠI, YÊN NINH, 

HIỀN NINH
NGUYỄN THẾ AN

37 01H8012079 07/11/2024 ĐÀO VĂN TUÂN XUÂN KỲ, ĐÔNG XUÂN ĐÀO VĂN TUÂN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

38 01H8017860 07/11/2024 NGUYỄN VĂN VIẾT XUÂN LAI, XUÂN THU NGUYỄN VĂN VIẾT

39 01H8010791 07/11/2024 NGUYÊN QUANG HIỆP
SỐ NHÀ 21, TỔ 7, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN
NGUYÊN QUANG HIỆP

40 01H8031453 07/11/2024 NGUYỄN THỊ XUYÊN
ĐỘI 7, THỤY HƯƠNG, 

PHÖ CƯỜNG
NGUYỄN THỊ XUYÊN

41 01H8031327 07/11/2024 NGUYỄN THỊ CẦN

SỐ 77, TÂN TIẾN, 

HƯƠNG GIA, PHÖ 

CƯỜNG

NGUYỄN THỊ CẦN

42 01H8034659 07/11/2024 NGUYỄN HỮU NGUYÊN
SỐ 28, ĐƯỜNG CỔNG 

ĐỒNG, ĐỨC HÕA
NGUYỄN HỮU NGUYÊN

43 01H8034648 07/11/2024 ĐỖ PHƯƠNG THANH
TỔ 4, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
ĐỖ PHƯƠNG THANH

44 01H8034654 07/11/2024 LÊ VĂN THUẬT PHÖ TÀNG, BẮC PHÖ LÊ VĂN THUẬT

45 01H8034658 07/11/2024 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 79 THU THỦY, XUÂN THU NGUYỄN VĂN VƯỢNG 

46 01H8034647 07/11/2024 CHU THỊ PHÖ PHỐ NỶ, TRUNG GIÃ CHU THỊ PHÖ

47 01H8034651 07/11/2024 HỨA THỊ NGÂN
SỐ NHÀ 240, PHỐ NỶ, 

TRUNG GIÃ
HỨA THỊ NGÂN

48 01H8034655 07/11/2024 NGUYỄN VĂN KIÊN 2907 THU THỦY, XUÂN THU NGUYỄN VĂN KIÊN

49 01H8034649 07/11/2024 NGUYỄN VĂN HÙNG 1971 YÊN NINH, HIỀN NINH NGUYỄN VĂN HÙNG 

50 01H8034656 07/11/2024 NGÔ NAM KHÁNH
SỐ 09A, KHỐI 13, PHÙ 

LỖ
NGÔ NAM KHÁNH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

51 01H8034657 07/11/2024 ĐỖ SƠN LỘC CÔNG HÕA, PHÙ LINH ĐỖ SƠN LỘC

52 01H8034652 07/11/2024 NGUYỄN MINH TUẤN 82 CÔỘNG HÕA, PHÙ LINH NGUYỄN MINH TUÁN

53 01H8034673 08/11/2024 LẨU NƯỚNG BBQ
KHU THÁ, XUÂN 

GIANG
NGUYỄN HỮU DŨNG

54 01H8034670 08/11/2024 NGUYỄN VĂN KIÊN 1977
XÓM ĐƯỜNG, THỤY 

HƯƠNG, PHÖ CƯỜNG
NGUYỄN VĂN KIÊN

55 01H8034674 08/11/2024 NGUYỄN THỊ HẰNG 1975

SỐ 43, XÓM ĐỒNG 

MAY, XUÂN TẢO, 

XUÂN GIANG

NGUYỄN THỊ HẰNG

56 01H8034664 08/11/2024 BÍCH NGUYỄN SHOP
SỐ 161, KHU THÁ, 

XUÂN GIANG
NGUYỄN THỊ BÍCH

57 01H8034672 08/11/2024 CỬA HÀNG ĐỒNG GIÁ 39K
SỐ 46, ĐƯỜNG YÊN 

NINH, HIỀN NINH
NGUYỄN THỊ THANH

58 01H8034669 08/11/2024 KPLUS ĂN VẶT HOTTREND
SỐ  NHÀ 216, ĐƯỜNG 2, 

PHÙ LỖ
ĐĂNG MINH HẬU

59 01H8034671 08/11/2024 NGUYỄN VĂN HUY 1998
SỐ 11, KHU THÁ, XUÂN 

GIANG
NGUYỄN VĂN HUY

60 01H8034675 08/11/2024
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 

1989
XUÂN DƯƠNG, KIM LŨ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

61 01H8034661 08/11/2024 NGUYỄN DƯƠNG PHONG THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH NGUYỄN DƯƠNG PHONG

62 01H8034667 08/11/2024 TRỊNH VĂN QUANG YÊN TÀNG, BẮC PHÖ TRỊNH VĂN QUANG

63 01H8034668 08/11/2024 BÙI THỊ THANH HẢI
SỐ NHÀ 33, VỆ LINH, 

PHÙ LINH
BÙI THỊ THANH HẢI
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

64 01H8034660 08/11/2024 ĐẠI LÝ GAS MINH TRANG THẾ TRẠCH, MAI ĐÌNH ĐỖ MINH TRANG

65 01H8016512 08/11/2024 NGUYỄN THỊ DUNG XUÂN LAI, XUÂN THU NGUYỄN THỊ DUNG

66 01H8012651 07/11/2024 NGÔ VĂN HÙNG KHỐI 12, PHÙ LỖ NGÔ VĂN HÙNG

67 01H8028463 07/11/2024 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 91 YÊN SÀO, XUÂN GIANG NGUYỄN THỊ HƯƠNG

68 01H8034676 08/11/2024 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 1985
XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN
NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

69 01H8034677 11/11/2024 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA
DƯỢC THƯỢNG, TIÊN 

DƯỢC
NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

70 01H8034679 11/11/2024 ĐẶNG ĐÌNH DƯ ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA ĐẶNG ĐÌNH DƯ

71 01H8033452 11/11/2024 VIETNEW
QUẢNG HỘI, QUANG 

TIẾN
NGUYỄN VĂN MINH

72 01H8034663 08/11/2024 NGÔ VĂN HÙNG 63 KHỐI 12, PHÙ LỖ NGÔ VĂN HÙNG 

73 01H8034681 11/11/2024 PHẠM BÁ TƯ
ĐÔNG THỦY, ĐÔNG 

XUÂN
PHẠM BÁ TU

74 01H8034682 11/11/2024 PHÙNG THỊ THU SEN

SỐ 24B NGÕ ĐÔNG 

ĐỒNG TÂM, THÔN 

ĐOÀI, PHÖ MINH

PHÙNG THỊ THU SEN

75 01H8034678 11/11/2024 CỬA HÀNG F39
SỐ 62, ĐƯỜNG 35, PHỐ 

NỶ, TRUNG GIÃ
ĐỖ VĂN SƠN

76 01H8034683 11/11/2024 DƯƠNG THỊ TÌNH
THỤY HƯƠNG, PHÖ 

CƯỜNG
DƯƠNG THỊ TÌNH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

77 01H8034684 11/11/2024 CỬA HÀNG F79
SỐ 62, ĐƯỜNG 35, PHỐ 

NỶ, TRUNG GIÃ
NGUYỄN TRƯỜNG MINH

78 01H8034690 11/11/2024
CỬA HÀNG GAS QUANNG 

LUÂN

SỐ 47, MAI ĐỊNH, PHÖ 

TÀNG, BẮC PHÖ
TỐNG QUANG LUÂN

79 01H8034693 11/11/2024 CỬA HÀNG GAS TRẦN QUỲNH
SỐ NHÀ 18, PHONG 

MỸ, TRUNG GIÃ
TRẦN THỊ QUỲNH

80 01H8034696 11/11/2024 CỬA HÀNG GAS ĐINH HOA
SỐ NHÀ 37, K20 AN 

LẠC, TRUNG GIÃ
ĐINH THỊ HOA

81 01H8034694 11/11/2024 CỬA HÀNG GAS VIẾT TRÁNG
SỐ NHÀ 63, K20 AN 

LẠC, TRUNG GIÃ
LƯU VIẾT TRÁNG

82 01H8034692 11/11/2024
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 

1990

ĐỘI 4, TÂN TRẠI, PHÖ 

CƯỜNG
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

83 01H8034691 11/11/2024 ĐÀO VĂN CHUYÊN XÓM BẾN, ĐÔNG XUÂN ĐÀO VĂN CHUYÊN

84 01H8034685 11/11/2024 VŨ TRỌNG KHÁNH THANH HÀ, NAM SƠN VŨ TRỌNG KHÁNH

85 01H8034689 11/11/2024 HOMIE GARDEN MINH TÂN, MINH TRÍ NGUYỄN NGỌC SƠN

86 01H8034688 11/11/2024 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HTP

ĐƯỜNG CỬA NAM, 

XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

87 01H8027747 11/11/2024 NGUYỄN XUÂN MÙI
KIM6, QUỐC LỘ 2, PHÖ 

CƯỜNG
NGUYỄN XUÂN MÙI

88 01H8034680 11/11/2024 NGUYỄN VĂN XUYÊN 1963 YÊN TÀNG, BẮC PHÖ NGUYỄN VĂN XUYÊN

89 01H8034697 11/11/2024 TRƯỜNG NINH
SỐ 22, XÓM 1, XUÂN 

ĐỒNG, TÂN MINH
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

90 01H8031573 12/11/2024 NGUYỄN THỊ HOA
THẠCH LỖI, THANH 

XUÂN
NGUYỄN THỊ HOA

91 01H8026480 12/11/2024 ĐOÀN THỊ THU HIỀN
XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN
ĐOÀN THỊ THU HIỀN

92 01H8022027 12/11/2024 PHẠM THỊ LAN ĐÔ LƯƠNG, BẮC SƠN PHẠM THỊ LAN

93 01H8034609 12/11/2024 ĐẠI LÝ GAS VIỆT HỒNG THẾ TRẠCH, MAI ĐÌNH LÊ VIỆT HỒNG

94 01H8034698 12/11/2024 PHÙ XUÂN TỈNH
SỐ 17, NGÕ ĐÌNH 3, 

ĐIỀN XÁ, QUANG TIẾN
PHÙ XUÂN TỈNH

95 01H8034700 12/11/2024 NGUYỄN VĂN TUẤN 1989
TÂN YÊN, THÔN 6, 

HỒNG KỲ
NGUYỄN VĂN TUẤN

96 01H8034701 12/11/2024 GAS NGUYỄN THỊ KIỂM
HOÀNG DƯƠNG, MAI 

ĐÌNH
NGUYỄN THỊ KIỂM

97 01H8034703 12/11/2024 NGUYỄN VĂN QUANG 1991 KIM THƯỢNG, KIM LŨ NGUYỄN VĂN QUANG

98 01H8034705 12/11/2024 PHÙNG THỊ KIỀU CHINH
ĐƯỜNG 2 (NGÕ CHỢ 

Z125), MAI ĐÌNH
PHÙNG THỊ KIỀU CHINH

99 01H8034704 12/11/2024 ĐINH VĂN HỢI THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH ĐINH VĂN HỢI

100 01H8011210 12/11/2024
PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NHA KHOA HIỀN LONG

TẦNG 2,3, SỐ 11, CÂY 

XANH, DƯỢC HẠ, TIÊN 

DƯỢC

QUÁCH VĂN SÁNG

101 01H8007452 12/11/2024 TRẦN THỊ THƠ PHÙ MÃ, PHÙ LINH TRẦN THỊ THƠ

102 01H8034708 12/11/2024 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH
SỐ 58, XUÂN SƠN, 

TRUNG GIÃ
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

103 01H8034701 12/11/2024 NGUYỄN MINH THU 83
SỐ 32, SÔNG CÔNG, 

TRUNG GIÃ
NGUYỄN MINH THU

104 01H8034709 12/11/2024 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ANH
SỐ 27, BÌNH AN, 

TRUNG GIÃ
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ANH

105 01H8019716 13/11/2024 QUẦY THUỐC QUÁCH DUNG
THÔN THƯỢNG, ĐỨC 

HÕA
QUÁCH THỊ DUNG

106 01H8025150 13/11/2024 QUẦY THUỐC NGA ĐỊNH ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

107 01H8000422 13/11/2024 NGUYỄN THỊ NGA
TỔ 9, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
NGUYỄN THỊ NGA

108 01H8034706 13/11/2024 THỦ MỘC
SỐ 183, NÖI ĐÔI, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN
NGÔ THỊ THẮM

109 01H8034714 13/11/2024 KHO GIA DỤNG NGHĨA TRẦN
SỐ 15, THÔN CHẤU, 

BẮC SƠN
TRẦN THỊ NGHĨA

110 01H8034715 13/11/2024 ĐỖ VĂN TỊNH
HOÀNG DƯƠNG, MAI 

ĐÌNH
ĐỖ VĂN TỊNH

111 01H8034721 13/11/2024 DƯƠNG CÔNG VỆ
SỐ 87, DƯỢC THƯỢNG, 

TIÊN DƯỢC
DƯƠNG CÔNG VỆ

112 01H8034723 13/11/2024 LỘC THỊ HUỆ
SỐ NHÀ 52, LƯƠNG 

CHÂU, TIÊN DƯỢC
LỘC THỊ HUỆ

113 01H8034726 13/11/2024 DƯƠNG CÔNG HẢI
SỐ 15, TÂN PHÖC, 

HỒNG KỲ
DƯƠNG CÔNG HẢI

114 01H8034713 13/11/2024 NGÔ VIỆT DUY
SỐ 31, XUÂN BÁCH, 

QUANG TIẾN
NGÔ VIỆT DUY

115 01H8034717 13/11/2024 HOÀNG THỊ TÂM 1990
SỐ 28, XÓM 7, HOA 

SƠN, NAM SƠN
HOÀNG THỊ TÂM
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

116 01H8034724 13/11/2024 LÊ VĂN TÁM
SỐ NHÀ 135, TÂN TRẠI, 

PHÖ CƯỜNG
LÊ VĂN TÁM

117 01H8034720 13/11/2024 NGUYỄN THỊ NGA 1964
SỐ NHÀ 137, TÂN TRẠI, 

PHÖ CƯỜNG
NGUYỄN THỊ NGA

118 01H8034716 13/11/2024 TỔNG KHO THANH TÂM
SỐ 18, ĐÔ TÂN, BẮC 

SƠN
LÊ THỊ SON

119 01H8034718 13/11/2024 LÃ VĂN MINH TIÊN TẢO, VIỆT LONG LÃ VĂN MINH

120 01H8034722 13/11/2024 DƯƠNG CÔNG QUÂN
SỐ 12, THỐNG NHẤT, 

TRUNG GIÃ
DƯƠNG CÔNG QUÂN

121 01H8034711 13/11/2024 TRẦN THỊ THƠ
SỐ 2, PHỐ MÃ, PHÙ 

LINH
TRẦN THỊ THƠ

122 01H8034702 12/11/2024 NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG

SỐ NHÀ 56, ĐƯỜNG 

131, DƯỢC THƯỢNG, 

TIÊN DƯỢC

NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG

123 01H8031121 14/11/2024 NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

SỐ 10, ĐƯỜNG CÂY 

XĂNG, QL2, PHÖ 

CƯỜNG

NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

124 01H8031460 14/11/2024 NGUYỄN THỊ HỀN 77
SỐ 39, ĐƯỜNG 3, PHÖ 

HẠ, MINH PHÖ
NGUYỄN THỊ HIỀN

125 01H8033452 14/11/2024 VIETNEW DÂY DIỀU, MINH PHÖ NGUYỄN VĂN MINH

126 01H8034732 14/11/2024 NGUYỄN THỊ THƠM 2701
LƯƠNG CHÂU, TIÊN 

DƯỢC
NGUYỄN THỊ THƠM

127 01H8034731 14/11/2024 NGUYỄN VĂN LUẬN 1969 YÊN PHÖ, XUÂN TU NGUYỄN VĂN LUẬN

128 01H8034728 14/11/2024 CHU VĂN KIÊN
SỐ 191, QUÁN MỸ, TÂN 

DÂN
CHU VĂN KIÊN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

129 01H8034733 14/11/2024 SALON KHÁNH NGUYỄN

SỐ 25, NGÕ 29, ĐƯỜNG 

NÖI ĐÔI, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN

NGUYỄN VĂN KHÁNH

130 01H8034730 14/11/2024 ĐINH THỊ SẮC THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH ĐINH THỊ SẮC

131 01H8034736 14/11/2024 NGUYỄN NGỌC PHÖC 1703
SỐ 3, NGÕ 64, TỔ 2, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN
NGUYỄN NGỌC PHÖC 

132 01H8034737 14/11/2024 NGUYỄN THỊ BẢO 419
TỔ 1, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
NGUYỄN THỊ BẢO

133 01H8034727 14/11/2024 LẬP SHOP
SỐ 4, NGÕ 64, TỔ 2, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN
NGUYỄN VĂN LẬP

134 01H8034735 14/11/2024 LÊ QUANG TRƯỜNG ĐAN TẢO, TÂN MINH LÊ QUANG TRƯỜNG

135 01H8034738 14/11/2024 LÊ THỊ VIÊN KHỐI 9, PHÙ LỖ LÊ THỊ VIÊN

136 01H8034734 15/11/2024 NHÀ HÀNG NÖI ĐÔI
KHU ĐÔ THỊ MỚI, TỔ 1, 

THỊ TRẤN SÓC SƠN
LÃ TRƯỜNG VINH

137 01H8026711 15/11/2024 THỜI TRANG NGỌC PHƯƠNG
SỐ 72A, QUỐC LỘ 3, 

PHÙ LỖ
VŨ NGỌC PHƯƠNG

138 01H8031978 15/11/2024 NGUYỄN XUÂN CHIẾN
SỐ 52, PHỐ MÃ, PHÙ 

LINH
NGUYỄN XUÂN CHIẾN

139 01H8031823 15/11/2024 NGUYỄN THỊ THỦY 86

SỐ NHÀ 10, TỔ 3, 

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI, 

KHU ĐÔ THỊ SÓC SƠN, 

NGUYỄN THỊ THỦY

140 01H8034739 14/11/2024 NGUYỄN THỊ DUNG 1985
SỐ NHÀ 12, XÓM 16, 

ĐÔNG HẠ, NAM SƠN
NGUYỄN THỊ DUNG 

141 01H8021520 15/11/2024 HOÀNG ANH TUẤN PHÖ NINH, MINH PHÖ HOÀNG ANH TUẤN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

142 01H8034412 15/11/2024 ĐINH THỊ THU HẰNG
SỐ NHÀ 78, TÂN PHÖC, 

HỒNG KỲ
ĐINH THỊ THU HẰNG

143 01H8031164 15/11/2024 MAY TÍNH MÁY IN
XÓM 2, NGÔ ĐẠO, TÂN 

HƯNG
VŨ HIỆP

144 01H8034740 15/11/2024 NGUYỄN ĐÌNH KHẢI
SỐ 37C2, QUỐC LỘ 2, 

PHÙ LỖ
NGUYỄN ĐÌNH KHẢI

145 01H8034741 15/11/2024 DƯƠNG MINH TRUYỀN NINH KIỀU, TÂN DÂN DƯƠNG MINH TRUYỀN

146 01H8034742 15/11/2024 NGUYỄN VĂN LUẬN 80
TĂNG LONG, VIỆT 

LONG
NGUYỄN VĂN LUẬN

147 01H8020499 15/11/2024 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

KHU TẬP THỂ NHÀ 

MÁY Z 117, ĐÔNG 

XUÂN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

148 01H8018072 15/11/2024 PHAN VĂN LONG
SỐ 43, TỔ 12, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN
PHAN VĂN LONG

149 01H8027032 16/11/2024 ĐỖ THỊ CHÂM PHÙ MÃ, PHÙ LINH ĐỖ THỊ CHÂM

150 01H8034745 16/11/2024 QUẦY THUỐC 24H
SỐ NHÀ 122, ĐƯỜNG 

ĐA PHÖC, TIÊN DƯỢC
NGUYỄN THỊ THỦY

151 01H8034746 16/11/2024 VƯƠNG THỊ THƠM THÔN ĐOÀI, PHÖ MINH VƯƠNG THỊ THƠM

152 01H8034748 16/11/2024 BÙI XUÂN HƯNG 3010 HOA SƠN, NAM SƠN BÙI XUÂN HƯNG

153 01H8034749 16/11/2024 VŨ THỊ LIÊN 0602 THANH HÀ, NAM SƠN VŨ THỊ LIÊN

154 01H8034744 16/11/2024 CỬA HÀNG GAS HỒNG HẠNH
SỐ 65, XUÂN DỤC, TÂN 

MINH
PHẠM THỊ HỒNG HẠNH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

155 01H8034747 16/11/2024 PHẠM TIẾN ĐỨC
SỐ 18, XUÂN DỤC, TÂN 

MINH
PHẠM TIẾN ĐỨC

156 01H8031952 18/11/2024 NGUYỄN VĂN TÁ QUỐC LỘ 3, PHÙ LỖ NGUYỄN VĂN TÁ

157 01H8024402 18/11/2024 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG KHỐI 5, PHÙ LỖ NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

158 01H8034600 18/11/2024 QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 14
SỐ  NHÀ 128B, HIỀN 

LƯƠNG, HIỀN NINH
NGHIÊM THỊ THANH HUYỀN

159 01H8030384 18/11/2024 TRẦN THỊ THÁI
KHU ĐÔ THỊ MỚI, PHÙ 

MÃ, PHÙ LINH
TRẦN THỊ THÁI

160 01H8014046 18/11/2024 NGUYỄN BÁ HUY PHÙ MÃ, PHÙ LINH NGUYỄN BÁ HUY

161 01H8034753 18/11/2024 LƯƠNG XUÂN HÕA
SỐ 17, QUỐC LỘ 3, 

XUÂN SƠN, TRUNG GIÃ
LƯƠNG XUÂN HÕA

162 01H8034756 18/11/2024 NGỌC NHẤT LUXURY
TĂNG LONG, VIỆT 

LONG
NGUYỄN NGỌC NHẤT

163 01H8034760 18/11/2024 NGUYỄN BÁ CƯƠNG
PHỐ KIM ANH, THANH 

XUÂN
NGUYỄN BÁ CƯƠNG

164 01H8034757 18/11/2024 BÖN CHẢ HÀ NỘI
ĐƯỜNG 2, HƯƠNG GIA, 

PHÖ CƯỜNG
TỐNG THỊ HẰNG

165 01H8034750 18/11/2024 ĐOÀN TIẾN HIỀN KHỐI 8, PHÙ LỖ ĐOÀN TIẾN HIỀN

166 01H8034758 18/11/2024 CHU THỊ BÍCH DIỆP
THỤY HƯƠNG, PHÖ 

CƯỜNG
CHU THỊ BÍCH DIỆP

167 01H8034754 18/11/2024 NGÔ THỊ DUNG 77
TẬP THỂ Z117, ĐÔNG 

XUÂN
NGÔ THỊ DUNG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

168 01H8034751 18/11/2024 TỔNG KHO SỈ BA LÔ XUÂN LAI, XUÂN THU NGUYỄN BÌNH THỨC

169 01H8034752 18/11/2024 TĂNG DUNG
HƯƠNG GIA, PHÖ 

CƯỜNG
DƯƠNG VĂN TĂNG

170 01H8034755 18/11/2024 NGUYỄN THỊ NGA 1984
SỐ 22, BẮC HẠ, QUANG 

TIẾN
NGUYỄN THỊ NGA

171 01H8034759 18/11/2024 TRẦN THỊ THU 2000 YÊN TÀNG, BẮC PHÖ TRẦN THỊ THU

172 01H8034767 19/11/2024 PHÖC ĐẠT DƯỢC HẠ, TIÊN DƯỢC LÊ QUANG TRƯỞNG

173 01H8034762 19/11/2024 CỬA HÀNG GAS THANH THÖY
SỐ 37, THỐNG NHẤT, 

TRUNG GIÃ
ĐỖ THANHN THÖY

174 01H8034768 19/11/2024
CỪA HÀNG GAS QUANG 

TRUNG

SỐ 40, THỐNG NHẤT, 

TRUNG GIÃ
ĐỖ QUANG TRUNG

175 01H8034764 19/11/2024 VIỆT HƯNG 01
SỐ 65, QUỐC LỘ 2, PHÙ 

LỖ
HẠ ĐÌNH SANG

176 01H8034766 19/11/2024 PHẠM THANH TUẤN HOA SƠN, NAM SƠN PHẠM THANH TUẤN

177 01H8034769 19/11/2024 NGUYỄN THỊ LAN 1987 ĐÔ TÂN, BẮC SƠN NGUYỄN THỊ LAN

178 01H8034765 19/11/2024 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1992
SỐ NHÀ 27, TỔ 5, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

179 01H8034353 19/11/2024
DĐẠI LÝ CỬA THÉP VÂN GỖ 

CHÍ THUẬN

ĐƯỜNG 2, QUỐC LỘ 2, 

PHÖ CƯỜNG
TRẦN THỊ KIM DUNG 

180 01H8025894 19/11/2024 NGUYỄN VĂN THANH
THÔN TRUNG, ĐỨC 

HÕA
NGUYỄN VĂN THANH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

181 01H8034770 19/11/2024 VŨ HỒNG TIÊN 

SỐ NHÀ 02, NGÕ 4, 

ĐƯỜNG KÊNH 4, THÁI 

LAI, MINH TRÍ

VŨ HỒNG TIÊN 

182 01H8034771 19/11/2024 NGUYỄN VĂN HIẾU 1980
THÔN THƯỢNG, ĐỨC 

HÕA
NGUYỄN VĂN HIẾU 

183 01H8034772 19/11/2024 CỬA HÀNG TRANG HOÀNG
SÔ NHÀ 81, XUÂN NỘI, 

HỒNG KỲ
NGUYỄN THỊ THU TRANG

184 01H8023606 19/11/2024 CỘNG TRÀ TRANH KIM THƯỢNG, KIM LŨ TRẦN NGỌC QUÍ

185 01H8031722 19/11/2024 TRANG - SEOUL
SỐ 101, XÓM 4, DỘC 

SẠM, LƯƠNG CHÂU
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

186 01H8022152 19/11/2024 NGUYỄN THỊ HẰNG
THÔN ĐÔNG, PHÖ 

MINH
NGUYỄN THỊ HẰNG

187 01H8029283 20/11/2024 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
SỐ NHÀ 92, PHÙ MÃ, 

PHÙ LINH
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

188 01H8029157 20/11/2024 MẠNH NỤ
SỐ 45, LAI CÁCH, 

XUÂN GIANG
HOÀNG THỊ NỤ

189 01H8034704 20/11/2024 ĐINH THỊ HỢI THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH ĐINH THỊ HỢI

190 01H8019509 20/11/2024 MI SÓC SƠN
SỐ 41C, KHỐI 13, QUỐC 

LỘ 2, PHÙ LÔC
ĐINH XUÂN LỘC

191 01H8034779 20/11/2024 HOÀNG VĂN KHẢI
SỐ NHÀ 55, ĐỘI 1, 

MINH TÂN, MINH TRÍ
HOÀNG VĂN KHẢI

192 01H8034774 20/11/2024 ĐÀO KHÁNH ÁNH
ĐÔNG LAI, QUANG 

TIẾN
ĐÀO KHÁNH ÁNH

193 01H8034782 20/11/2024 QUẦY THUỐC ÁNH DƯƠNG

XÓM MỚI TRƯỜNG 

HỌC, XUÂN LAI, XUÂN 

THU

DƯƠNG NGỌC ÁNH
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

194 01H8034776 20/11/2024 CỬA HAGF GAS HOÀI TRANG
SỐ NHÀ 10, KHU 418, 

TÂN DÂN
NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG

195 01H8034781 20/11/2024
QUẦY THUỐC LÊ THỊ HƯƠNG 

GIANG
THÔN ĐOÀI, PHÖ MINH LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

196 01H8034773 20/11/2024 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 1992
SỐ 31, TỔ 3, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 

197 01H8034777 20/11/2024 LẨU NƯỚNG KONA SÓC SƠN
SỐ 25B, KHU 2, PHÖ 

MINH
NGUYỄN THỊ HƯƠNG

198 01H8034775 20/11/2024 NGHIÊM THỊ CỰ

SỐ 2, NGÕ ĐÌNH MANG 

3, ĐƯỜNG YÊN TÀNG, 

THÔN YÊN TÀNG, XÃ 

NGHIÊM THỊ CỰ

199 01H8034778 20/11/2024 TẠ THỊ BÌNH 2002 TÂN LỘC, HỒNG KỲ TẠ THỊ BÌNH

200 01H8032813 21/11/2024 LÝ THỊ XUÂN
SỐ 39, ĐA HỘI, BẮC 

SƠN
LÝ THỊ XUÂN

201 01H8015546 21/11/2024 ĐÀM ÍCH DƯƠNG SƠN ĐOÀI, TÂN MINH ĐÀM ÍCH DƯƠNG

202 01H8024085 21/11/2024
PHẠM THỊ HƯƠNG-QUÁN ĂN 

TRÀ TRÂM
CÔNG HÕA, PHÙ LINH PHẠM THỊ HƯƠNG

203 01H8034784 21/11/2024 CÂU LẠC BỘ BILLIARDS
SỐ 65, LIÊN LÝ, KHỐI 5, 

PHÙ LỖ
NGUYỄN VĂN BÌNH

204 01H8034786 21/11/2024 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG KHỐI 5, PHÙ LỖ NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

205 01H8034785 21/11/2024 NGUYỄN NGỌC TOÁN THÁI LAI, MINH TRÍ NGUYỄN NGỌC TOÁN

206 01H8034783 21/11/2024 NGUYỄN THÖY VÂN 1989 XUÂN DƯƠNG, KIM LŨ NGUYỄN THÖY VÂN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

207 01H8034787 21/11/2024 NGUYỄN MẠNH HÙNG 1983 ĐỒNG BÔNG, MINH TRÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG 

208 01H8034789 21/11/2024 QUẦY THUỐC QUANG HÀ

SỐ NHÀ 20, ĐƯỜNG 

LIÊN XÃ, DƯỢC HẠ, 

TIÊN DƯỢC

LÊ THỊ THU HÀ

209 01H8034788 21/11/2024 QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 16
SỐ NHÀ 128B, HIỀN 

LƯƠNG, HIỀN NINH
NGUYỄN THỊ THÀNH

210 01H8034791 21/11/2025 TRẦN KIM NGỌC 0805 YÊN NINH, HIỀN NINH TRẦN KIM NGỌC

211 01H8034790 21/11/2026 NGUYỄN VĂN NAM 1992
SỐ 12B LƯƠNG PHÖC, 

VIỆT LONG
NGUYỄN VĂN NAM

212 01H8010277 21/11/2027 ĐẶNG ĐÌNH THÖY
KHU THÁ, XUÂN 

GIANG
ĐẶNG ĐÌNH THÖY

213 01H8034732 21/11/2024 NGUYỄN THỊ THƠM 2701
LƯƠNG CHÂU, TIÊN 

DƯỢC
NGUYỄN THỊ THƠM 

214 01H8034798 22/11/2024 GAS-BẾP GAS BẢO LÂM ẤP CÖT, MAI ĐÌNH NGUYỄN BẢO LÂM

215 01H8034794 22/11/2024 TRẦN THU MINH
THÔN ĐÔNG, PHÖ 

MINH
TRẦN THU MINH

216 01H8034796 22/11/2024 TRẦN QUANG HUY 98
HƯƠNG ĐÌNH ĐOÀI, 

MAI ĐÌNH
TRẦN QUANG HUY

217 01H8034797 22/11/2024 TRỌNG ĐỨC
SÔỐ 76, ĐƯỜNG 2, MAI 

ĐÌNH
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

218 01H8034795 22/11/2024 NGUYỄN VĂN LÁNG 55
ĐƯỜNG 131, ĐẠC TÀI, 

MAI ĐÌNH
NGUYỄN VĂN LÁNG 

219 01H8034793 22/11/2024 BỐP CAFÉ-CƠM VĂN PHÕNG
KHU ĐÔ THỊ PHÙ MÃ, 

PHÙ LINH
HOÀNG QUỐC TUẤN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

220 01H8034801 22/11/2024 LA THỊ QUỲNH

SỐ NHÀ 03, NGÁCH 8, 

NGÕ XÓM 1, CẨM HÀ, 

TÂN HƯNG

LA THỊ QUỲNH

221 01H8034806 22/11/2024 HOÀNG THỊ HUYỀN 1991

SỐ NHÀ 28, ĐƯỜNG 

BÌNH MINH, XUÂN LAI, 

XUÂN THU

HOÀNG THỊ HUYỀN

222 01H8034807 22/11/2024 NGUYỄN VĂN HÙNG 2004 THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH NGUYỄN VĂN HÙNG

223 01H8024017 23/11/2024 PHẠM NGỌC HIỀN
ĐỒI 1 VAI, XÓM 4, 

THANH HÀ, NAM SƠN
PHẠM NGỌC HIỀN

224 01H8011785 23/11/2024 NGUYỄN THỊ LAN XUÂN DỤC, TÂN MINH NGUYỄN THỊ LAN

225 01H8034800 22/11/2024 PHAN VĂN LONG

SỐ 18, ĐƯỜNG ĐA 

PHÖC, TỔ 4, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN

PHAN VĂN LONG

226 01H8034805 22/11/2024 ĐIỆN MÁY BÁCH KHÁNH
XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN
ĐẶNG VĂN BIỀN

227 01H8034810 22/11/2024
VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH 

GẤM

THÔN NA, THANH 

XUÂN
NGHIÊM THỊ THÙY DUNG

228 01H8010619 23/11/2024 QUẦY THUỐC HIỀN ANH
SỐ NHÀ 52, ĐƯỜNG 3, 

PHÙ LỖ
TRẦN THỊ THỦY

229 01H8028489 23/11/2024 ĐÀM THỊ THANH HUYỀN
SỐ 5 LƯU NHẤN CHÖ, 

THỊ TRẤN SÓC SƠN
ĐÀM THỊ THANH HUYỀN

230 01H8010544 23/11/2024 KHỔNG THỊ LƯU

SỐ NHÀ 68A, KHU BỂ 

DẦU, THÁI PHÙ, MAI 

ĐÌNH

KHỔNG THỊ LƯU

231 01H8034818 23/11/2024 CỬA HÀNG GAS TÙNG KIÊN
SỐ NHÀ 51, MAI ĐỊNH, 

PHÖ TÀNG, BẮC PHÖ
TRẦN TÙNG KIÊN

232 01H80364817 23/11/2024 NGUYỄN THỊ MAI LY
THẠCH LỖI, THANH 

XUÂN
NGUYỄN THỊ MAI LY
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

233 01H8034813 23/11/2024 NGUYỄN VĂN TÍCH

SỐ NHÀ 66 ĐƯỜNG 

LÁNG, YÊN PHÖ, 

XUÂN THU

NGUYỄN VĂN TÍCH

234 01H8034814 23/11/2024

PHÕNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT NHA KHOA 

OZE SÓC SƠN

SỐ NHÀ 87, TỔ 4, QUỐC 

LỘ 3, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN

NGUYỄN THANH HOAN

235 01H8034816 23/11/2024 ĐÀO THỊ HỒNG DIẾN
SỐ 6, THÔN TRUNG, 

ĐỨC HÕA
ĐÀO THỊ HỒNG DIẾN

236 01H8034815 23/11/2024 NGUYỄN THỊ OANH 1990
SỐ 02, TÂN LẬP, XUÂN 

DƯƠNG, KIM LŨ
NGUYỄN THỊ OANH

237 01H8034812 23/11/2024 NGUYỄN CÔNG TIẾN XUÂN DƯƠNG, KIM LŨ NGUYỄN CÔNG TIẾN

238 01H8034819 23/11/2024 TRANG DƯƠNG
SỐ NHÀ 147, THÔN VỆ 

LINH, PHÙ LINH        
DƯƠNG THỊ HUỆ

239 01H8034776 22/11/2024 CỬA HÀNG GAS HOÀI TRANG
SỐ NHÀ 10, KHU 418, 

TÂN MINH
NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG

240 01H8032149 25/11/2024 ĐỖ THỊ MINH NAM

SỐ NHÀ 54, ĐƯỜNG 

THANH NINH, AN 

TRUNG, TÂN DÂN

ĐỖ THỊ MINH NAM

241 01H8034821 25/11/2024 LÊ HẢI NAM 0609 PHỐ NỶ, TRUNG GIÃ LÊ HẢI NAM

242 01H8034826 26/11/2024
CỬA HÀNG GAS NGUYỄN THỊ 

MƠ

SỐ NHÀ 57, XUÂN DỤC, 

TÂN MINH
NGUYỄN THỊ MƠ

243 01H8034831 26/11/2024 CỬA HÀNG GAS HOỒNG NAM
SỐ 67, XUÂN DỤC, TÂN 

MINH
DƯƠNG HỒNG NAM

244 01H8034828 26/11/2024 CỬA HÀNG GAS ĐỖ QUÍ
SỐ 77, XUÂN DỤC, TÂN 

MINH
ĐỖ VĂN QUÍ

245 01H8034827 26/11/2024 CỬA HÀNG GAS NGỌC PHONG
SỐ 3, THỐNG NHẤT, 

TRUNG GIÃ
LÊ NGỌC PHONG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

246 01H8034823 26/11/2024
CỬA HÀNG GAS QUANG 

LƯỢNG

SỐ 46, MAI ĐỊNH, PHÖ 

TÀNG, BẮC PHÖ
TẠ QUANG LƯỢNG

247 01H8034825 26/11/2024 CỬA HÀNG GAS THU HÀ
SỐ 38, MAU ĐỊNH, PHÖ 

TÀNG, BẮC PHÖ
LÊ THU HÀ

248 01H8034829 26/11/2024 NGUYỄN THỊ QUÝ 1987
SỐ NHÀ 42, XUÂN LỄ, 

TÂN DÂN
NGUYỄN THỊ QUÝ

249 01H8034832 26/11/2024 NGUYỄN THỊ BA
SỐ 22, KHU CHỢ, ĐÔNG 

XUÂN
NGUYỄN THỊ BA

250 01H8034824 26/11/2024 VŨ THỊ VÂN 3004 NINH NỘI, TÂN DÂN VŨ THỊ VÂN

251 01H8034834 26/11/2024 CỬA HÀNG GAS ANH TRÖC
SỐ NHÀ 59, XUÂN DỤC, 

TÂN MINH
LƯƠNG ANH TRÖC

252 01H8034784 26/11/2024 CÂU LẠC BỘ BILLIARDS
SỐ 65, LIÊN LÝ, KHỐI 3, 

PHÙ LỖ
NGUYỄN VĂN BÌNH

253 01H8034822 26/11/2024 THU PHƯƠNG
SỐ NHÀ 204, ĐƯỜNG 3, 

PHÙ LỖ
TRẦN THU PHƯƠNG

254 01H8030424 26/11/2024 LÊ QUANG HUY
QUỐC LỘ 2, PHÖ 

CƯỜNG
LÊ QUANG HUY

255 01H8029692 26/11/2024 TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN
HOÀNG DƯƠNG, MAI 

ĐÌNH
TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN

256 01H8034289 27/11/2024 TẠ THỊ VÂN VĂN

SỐ 19, NGÕ ĐÌNH, 

XUÂN BÁCH, QUANNG 

TIẾN

TẠ THỊ VÂN VĂN

257 01H8019698 27/11/2024 NGUYỄN XUÂN CHINH
LÂM TRƯỜNG, MINH 

PHÖ
NGUYỄN XUÂN CHINH

258 01H8033703 27/11/2024 ANH QUAN MART
SỐ 01-B1, THÔN 25, 

MAI ĐÌNH
TRẦN ĐỨC QUÂN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

259 01H8034839 27/11/2024 NGUYỄN THỊ THÁI 1962
SỐ NHÀ 1, THÔN 

TUYỀN, ĐÔNG XUÂN
NGUYỄN THỊ THÁI 

260 01H8034840 27/11/2024 HOÀNG VĂN THUẬN
SỐ 26, ĐƯỜNG 131, 

ĐẠC TÀI, MAI ĐÌNH
HOÀNG VĂN THUẬN

261 01H8034838 27/11/2024 NGUYỄN THỊ VUI 1992

SỐ NHÀ 33, XÓM 

THANH LẠI, CỘNG 

HÕA, PHÙ LINH

NGUYỄN THỊ VUI

262 01H8034836 27/11/2024 BEBEE RATREAT MINH TÂN, MINH TRÍ PHAN NGỌC THANH

263 01H8034841 27/11/2024 HÀN VIẾT CƯỜNG 1974 XUÂN SƠN, TRUNG GIÃ HÀN VIẾT CƯỜNG

264 01H8034837 27/11/2024 LÊ THỊ THẮNG 1959 XUÂN SƠN, TRUNG GIÃ LÊ THỊ THẮNG

265 01H8031638 27/11/2024 LÊ THỊ NGỌC BÍCH

SỐ NHÀ 28, ĐỒI 2, 

XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

266 01H8031638 27/11/2024 SPA TASY

SỐ 6, TUYẾN 7, NGỌC 

CHI, VĨNH NGỌC, 

ĐÔNG ANH

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

267 01H8034847 27/11/2024 HOÀNG HUY ĐỨC
SỐ NHÀ 23A, ĐƯỜNG 3, 

KHỐI 13, PHÙ LỖ
HOÀNG HUY ĐỨC

268 01H8034842 27/11/2024 DƯƠNG VĂN THỨC
LƯƠNG CHÂU, TIÊN 

DƯỢC
DƯƠNG VĂN THỨC

269 01H8034845 27/11/2024 NGUYỄN VĂN QUẢNG 1994 NINH CẦM, TÂN DÂN NGUYỄN VĂN QUẢNG

270 01H8034844 27/11/2024 THƯƠNG MẠI LÊ THỊ HỒNG
THỤY HƯƠNG, PHÖ 

CƯỜNG
LÊ THỊ HỒNG

271 01H8034846 27/11/2024 SÁNG HUYỀN 1988
SỐ 23, PHỐ MÃ, PHÙ 

LINH
TRỊNH VĂN SÁNG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

272 01H8007420 28/11/2024 LÊ VĂN NGÀ
XUÂN ĐỒNG, TÂN 

MINH
LÊ VĂN NGÀ

273 01H8032502 28/11/2024 NGUYỄN VĂN HẢI ĐAN TẢO, TÂN MINH NGUYỄN VĂN HẢI

274 01h8034849 28/11/2024
CỬA HÀNG TẠP HÓA NGỌC 

HÀ
ĐAN TẢO, TÂN MINH MẪN THỊU BÍCH NGỌC

275 01H8034848 28/11/2024 HỒ THẰNG 88 THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH HỒ VĂN THẮNG

276 01H8033112 28/11/2024 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1990
SỐ 23, ĐƯỜNG 131, ĐẠI 

TẢO, XUÂN GIANG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

277 01H8034269 28/11/2024 TẠ VIỆT CƯỜNG
XÓM 2, THÔN ĐÔNG, 

PHÖ MINH
TẠ VIỆT CƯỜNG

278 01H8031249 28/11/2024 BÙI THỊ HÕA 1987 TÂN TRẠI, PHÖ CƯỜNG BÙI THỊ HÕA

279 01H8034221 28/11/2024 PHẠM THẾ ANH MAI ĐOÀI, MAI ĐÌNH PHẠM THẾ ANH

280 01H8034186 28/11/2024 NGUYỄN HUY TƯỞNG THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH NGUYỄN HUY TƯỞNG

281 01H8029857 28/11/2024 ĐẶNG THỊ QUÝ
NGÃ TƯ XUÂN TẢO, 

XUÂN GIANG
ĐẶNG THỊ QUÝ

282 01H8034609 28/11/2024
PHÕNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG THÀNH CÔNG

TẦNG 1, SỐ 181, 

ĐƯỜNG NÖI ĐÔI, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN

NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

283 01H8024784 28/11/2024 NGUYỄN THỊ TUYẾT ẤP CÖT, MAI ĐÌNH NGUYỄN THỊ TUYẾT

284 01H8026455 28/11/2024 NGUYỄN ĐÌNH HUY
BẮC THƯỢNG, QUANG 

TIẾN
NGUYỄN ĐÌNH HUY
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

285 01H8034855 28/11/2024 DƯƠNG TRUNG XUÂN DỤC, TÂN MINH DƯƠNG TRUNG

286 01H8034854 28/11/2024 HÀ VĂN CỐ
LAI CÁCH, XUÂN 

GIANG
HÀ VĂN CỐ

287 01H8034859 28/11/2024 NGUYỄN THỊ TUYẾT 82 ĐÔ LƯƠNG, BẮC SƠN NGUYỄN THỊ TUYẾT 

288 01H8034856 28/11/2024 NGUYỄN MINH THẾ
SỐ 8, XÓM 2, ĐỒNG 

LẠC, TIÊN DƯỢC
NGUYỄN MINH THẾ

289 01H8034863 28/11/2024 NGUYỄN THỊ THỦY 1990
LƯƠNG PHÖC, VIỆT 

LONG
NGUYỄN THỊ THỦY

290 01H8034866 28/11/2024 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 72 THU THỦY, XUÂN THU NGUYỄN VĂN NGHIÊM 

291 01H8029879 28/11/2024 BÙI NGỌC QUYÊN

SỐ 52, ĐƯỜNG ĐA 

PHÖC, DƯỢC THƯỢNG, 

TIÊN DƯỢC

BÙI NGỌC QUYÊN

292 01H8034853 28/11/2024 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 82 ĐẠC TÀI, MAI ĐÌNH NGUYỄN VĂN ĐỊNH

293 01H8030424 29/11/2024 LÊ QUANG HUY
QUỐC LỘ 2, PHÖ 

CƯỜNG
LÊ QUANG HUY

294 01H8029693 29/11/2024 TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN
HOÀNG DƯƠNG, MAI 

ĐÌNH
TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN

295 01H8034850 28/11/2024 CỬA HÀNG GAS THÙY DUNG
SỐ 1, XUÂN DỤC, TÂN 

MINH
TRẦN THỊ THÙY DUNG

296 01H8034851 28/11/2024 CỬA HÀNG GAS NGỌC HOÀNG
SỐ NHÀ 27, KHU 418, 

TÂNMINH
MAI NGỌC HOÀNG

297 01H8034861 28/11/2024
ĐHL STORE-THỜI TRANG CAO 

CẤP

XÓM ĐƯỜNG, THỤY 

HƯƠNG, PHÖ CƯỜNG
ĐỖ HOÀNG LÂM
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

298 01H8034852 28/11/2024 VÀNG BẠC VIÊN TRÀ

3-5 TỔ 3, ĐƯỜNG THÂN 

NHÂN TRUNG, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN

NGUYỄN VIÊN TRÀ

299 01H8034858 28/11/2024 NGUYỄN TIẾN PHÖC
SỐ 52, ĐƯỜNG 16, 

XUÂN DƯƠNG, KIM LŨ
NGUYỄN TIẾN PHÖC

300 01H8034868 29/11/2024 LONG HOÀNG TIÊN TẢO, VIỆT LONG LÃ XĂM LONG

301 01H8034871 29/11/2024
CỬA HÀNG TẠP HÓA CHUYỂN 

HÀ
PHÙ MÃ, PHÙ LINH LƯƠNG THỊ LẦU 

302 01H8034869 29/11/2024 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 94
XÓM CẦU, XUÂN LAI, 

XUÂN THU
NGUYỄN HỮU CƯỜNG

303 01H8034870 29/11/2024 NGUYỄN VĂN CẢNH
THÔN TUYỀN, ĐÔNG 

XUÂN
NGUYỄN VĂN CẢNH

304 01H8026879 29/11/2024 NGUYỄN HỮU SƠN XUÂN LAI, XUÂN THU NGUYỄN HỮU SƠN

305 01H8020277 29/11/2024 TRẦN VĂN TOÀN
TỔ 3, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
TRẦN VĂN TOÀN

306 01H8030078 29/11/2024 VŨ THỊ THU HUYỀN DƯỢC HẠ, TIÊN DƯỢC VŨ THỊ THU HUYỀN

307 01H8034872 29/11/2024 HÀ LINH STORE

NHÀ SỐ 11/29 TỔ 3, 

ĐƯỜNG NÖI ĐÔI, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN

HOÀNG THỊ HÀ LINH

308 01H8021493 30/11/2024 QUỲNH ANH
SỐ NHÀ 73, PHỐ CẦU 

XÂY, TÂN DÂN
NGUYỄN MINH HẢI

309 01H8007009 30/11/2024 TẠ VĂN THIỆN
XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN
TẠ VĂN THIỆN

310 01H8020746 30/11/2024 DƯƠNG ANH MART
SỐ 4, TỔ 3, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN
NGUYỄN VĂN TÙNG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

311 01H8032768 30/11/2024 LAN OANH SPA PHỐ MÃ, PHÙ LINH ĐINH THỊ LAN OANH

312 01H8034879 30/11/2024 CỪA HÀNG GAS ĐẶNG QUÝ
SỐ NHÀ 35, K20, AN 

LẠC, TRUNG GIÃ
ĐẶNG VĂN QUÝ

313 01H8034878 30/11/2024 NGUYỄN THỊ MỪNG 1966
XÓM ĐƯỜNG, THỤY 

HƯƠNG, PHÖ CƯỜNG
NGUYỄN THỊ MỪNG

314 01H8034873 30/11/2024 NGUYỄN HÀ 1985
TỔ 2, XUÂN BÁCH, 

QUANG TIẾN
NGUYỄN THỊ HÀ

315 01H8034876 30/11/2024 NGUYỄN QUANG LÂM
HƯƠNG ĐÌNH, MAI 

ĐÌNH
NGUYỄN QUANG LÂM

316 0H8034875 30/11/2024 CỬA HÀNG GAS QUANG HUY 1
SỐ NHÀ 55, K20, AN 

LẠC, TRUNG GIÃ
LÊ QUANG HUY

317 01H8034877 30/11/2024 MÁY TÍNH NAM ANH
SÔỐ 06, G03, THÔN 17, 

ĐÔNG XUÂN
NGUYỄN VĂN NAM

318 01H8034874 30/11/2024 TRƯƠNG VĨNH SƠN PHỐ NỶ, TRUNG GIÃ TRƯƠNG VĨNH SƠN

319 01H8024691 02/12/2024 PHẠM VĂN CHUNG
TỔ 3, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
PHẠM VĂN CHUNG

320 01H8034782 02/12/2024 QUẦY THUỐC ÁNH DƯƠNG

XÓM MỚI TRƯỜNG 

HỌC, XUÂN LAI, XUÂN 

THU

DƯƠNG NGỌC ÁNH

321 01H8016253 02/12/2024 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
SỐ 54, CHỢ YÊN TÀNG, 

BẮC PHÖ
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

322 01H8024446 02/12/2024 TRẦN THỊ KIM DUNG
LÂM TRƯỜNG, MINH 

PHÖ
TRẦN THỊ KIM DUNG

B. Đăng ký cấp lại hoạt động  kinh doanh
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

1 01H8012079 07/11/2024 ĐÀO VĂN TUÂN XUÂN KỲ, ĐÔNG XUÂN ĐÀO VĂN TUÂN

2 01H8033452 11/11/2024 VIETNEW
QUẢNG HỘI, QUANG 

TIẾN
NGUYỄN VĂN MINH

3 01H8025894 19/11/2024 NGUYỄN VĂN THANH
THÔN TRUNG, ĐỨC 

HÒA
NGUYỄN VĂN THANH

4 01H8010277 21/11/2027 ĐẶNG ĐÌNH THÖY
KHU THÁ, XUÂN 

GIANG
ĐẶNG ĐÌNH THÖY

5 01H8030424 26/11/2024 LÊ QUANG HUY
QUỐC LỘ 2, PHÖ 

CƯỜNG
LÊ QUANG HUY

6 01H8029692 26/11/2024 TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN
HOÀNG DƯƠNG, MAI 

ĐÌNH
TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN

7 01H8024784 28/11/2024 NGUYỄN THỊ TUYẾT ẤP CÖT, MAI ĐÌNH NGUYỄN THỊ TUYẾT

8 01H8026455 28/11/2024 NGUYỄN ĐÌNH HUY
BẮC THƯỢNG, QUANG 

TIẾN
NGUYỄN ĐÌNH HUY

9 01H8029879 28/11/2024 BÙI NGỌC QUYÊN

SỐ 52, ĐƯỜNG ĐA 

PHÖC, DƯỢC THƯỢNG, 

TIÊN DƯỢC

BÙI NGỌC QUYÊN

1 8305989505 01H8025443 QUẦY THUỐC MINH KHANG
TĂNG LONG, VIỆT 

LONG
NGUYỄN THỊ MẬN

2 8553049548-001 01H8027531 HOÀNG VĂN THUẬN ĐẠC TÀI, MAI ĐÌNH HOÀNG VĂN THUẬN

3 8059520243-001 01H8034386 PHAN ANH DŨNG

SỐ NHÀ 50, ĐƯỜNG 

131, DƯỢC THƯỢNG, 

TIÊN DƯỢC

PHAN ANH DŨNG

C. Đăng ký chấm dứt hoạt động kinh doanh
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

4 8160471266 01H8024751 NGUYỄN NGÔ SONG LÂM
LÂM TRỜNG, MINH 

PHÚ
NGUYỄN NGÔ SONG LÂM

5 8548854404-001 01H8032690 SỮA BỈM HIỂN HÀ
THÔN YÊM, ĐÔNG 

XUÂN
NGUYỄN THỊ HÀ

6 8128574436-001 01H8027766 NGUYỄN THẾ AN
XÓM TRẠI, YÊN NINH, 

HIỀN NINH
NGUYỄN THẾ AN

7 8464828510-001 01H8016512 NGUYỄN THỊ DUNG XUÂN LAI, XUÂN THU NGUYỄN THỊ DUNG

8 8146399699 01H8012651 NGÔ VĂN HÙNG KHỐI 12, PHÙ LỖ NGÔ VĂN HÙNG

9 0589801149 01H8026480 ĐOÀN THỊ THU HIỀN
XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN
ĐOÀN THỊ THU HIỀN

10 8457819667 01H8022027 PHẠM THỊ LAN ĐÔ LƯƠNG, BẮC SƠN PHẠM THỊ LAN

11 0105473613 01H8007452 TRẦN THỊ THƠ PHÙ MÃ, PHÙ LINH TRẦN THỊ THƠ

12 8479351291 01H8019716 QUẦY THUỐC QUÁCH DUNG
THÔN THƯỢNG, ĐỨC 

HÒA
QUÁCH THỊ DUNG

13 0109566788 01H8025150 QUẦY THUỐC NGA ĐỊNH ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

14 0100604661 01H8000422 NGUYỄN THỊ NGA
TỔ 9, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
NGUYỄN THỊ NGA

15 8680136680-001 01H8031121 NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

SỐ 10, ĐƯỜNG CÂY 

XĂNG, QL2, PHÖ 

CƯỜNG

NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

16 8519077947 01H8026711 THỜI TRANG NGỌC PHƯƠNG
SỐ 72A, QUỐC LỘ 3, 

PHÙ LỖ
VŨ NGỌC PHƯƠNG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

17 8365980257-001 01H8031978 NGUYỄN XUÂN CHIẾN
SỐ 52, PHỐ MÃ, PHÙ 

LINH
NGUYỄN XUÂN CHIẾN

18 0106721322-001 01H8031823 NGUYỄN THỊ THỦY 86

SỐ NHÀ 10, TỔ 3, 

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI, 

KHU ĐÔ THỊ SÓC SƠN, 

NGUYỄN THỊ THỦY

19 8025682662 01H8020499 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

KHU TẬP THỂ NHÀ 

MÁY Z 117, ĐÔNG 

XUÂN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

20 0108144818 01H8018072 PHAN VĂN LONG
SỐ 43, TỔ 12, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN
PHAN VĂN LONG

21 8147085889-001 01H8031952 NGUYỄN VĂN TÁ QUỐC LỘ 3, PHÙ LỖ NGUYỄN VĂN TÁ

22 0109385291 01H8024402 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG KHỐI 5, PHÙ LỖ NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

23 8351812051 01H8023606 CỘNG TRÀ TRANH KIM THƯỢNG, KIM LŨ TRẦN NGỌC QUÍ

24 8544797642-001 01H8031722 TRANG - SEOUL
SỐ 101, XÓM 4, DỘC 

SẠM, LƯƠNG CHÂU
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

25 8601904886 01H8022152 NGUYỄN THỊ HẰNG
THÔN ĐÔNG, PHÖ 

MINH
NGUYỄN THỊ HẰNG

26 8038920466-001 01H8032813 LÝ THỊ XUÂN
SỐ 39, ĐA HỘI, BẮC 

SƠN
LÝ THỊ XUÂN

27 0109309540 01H8024017 PHẠM NGỌC HIỀN
ĐỒI 1 VAI, XÓM 4, 

THANH HÀ, NAM SƠN
PHẠM NGỌC HIỀN

28 8033499533-001 01H8032149 ĐỖ THỊ MINH NAM

SỐ NHÀ 54, ĐƯỜNG 

THANH NINH, AN 

TRUNG, TÂN DÂN

ĐỖ THỊ MINH NAM

29 8051805536-002 01H8034289 TẠ THỊ VÂN VĂN

SỐ 19, NGÕ ĐÌNH, 

XUÂN BÁCH, QUANNG 

TIẾN

TẠ THỊ VÂN VĂN
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

30 8331927784 01H8007420 LÊ VĂN NGÀ
XUÂN ĐỒNG, TÂN 

MINH
LÊ VĂN NGÀ

31 8526736439-002 01H8030424 LÊ QUANG HUY
QUỐC LỘ 2, PHÖ 

CƯỜNG
LÊ QUANG HUY

32 8806098027-001 01H8029693 TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN
HOÀNG DƯƠNG, MAI 

ĐÌNH
TRẦN THỊ LƯƠNG NHÂN

33 8737137730-001 01H8030078 VŨ THỊ THU HUYỀN DƯỢC HẠ, TIÊN DƯỢC VŨ THỊ THU HUYỀN

1 8629709451-001 01H8031573 NGUYỄN THỊ HOA
THẠCH LỖI, THANH 

XUÂN
NGUYỄN THỊ HOA

2 0102082097 01H8011785 NGUYỄN THỊ LAN XUÂN DỤC, TÂN MINH NGUYỄN THỊ LAN

3 8392959751 01H8019698 NGUYỄN XUÂN CHINH
LÂM TRƯỜNG, MINH 

PHÚ
NGUYỄN XUÂN CHINH

4 8436615895-001 01H8033703 ANH QUAN MART
SỐ 01-B1, THÔN 25, 

MAI ĐÌNH
TRẦN ĐỨC QUÂN

5 8095617635 01H8020277 TRẦN VĂN TOÀN
TỔ 3, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
TRẦN VĂN TOÀN

6 8779138912-001 01H8024691 PHẠM VĂN CHUNG
TỔ 3, THỊ TRẤN SÓC 

SƠN
PHẠM VĂN CHUNG

7 8029577429-001 01H8034782 QUẦY THUỐC ÁNH DƯƠNG

XÓM MỚI TRƯỜNG 

HỌC, XUÂN LAI, XUÂN 

THU

DƯƠNG NGỌC ÁNH

8 8368346659 01H8016253 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
SỐ 54, CHỢ YÊN TÀNG, 

BẮC PHÖ
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

9 8017631706 01H8024446 TRẦN THỊ KIM DUNG
LÂM TRƯỜNG, MINH 

PHÚ
TRẦN THỊ KIM DUNG

E. Đăng ký tạm ngừng/ tiếp tục hoạt động kinh doanh

E. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

1 8146338865-001 01H8018456 TRỊNH THỊ TỨ
SỐ 72, ĐƯỜNG 2, PHÙ 

LỖ
TRỊNH THỊ TỨ

2 8883386573-001 01H8024085
PHẠM THỊ HƯƠNG-QUÁN ĂN 

TRÀ TRÂM
CỘNG HÕA, PHÙ LINH PHẠM THỊ HƯƠNG

3 8063826844-001 01H8034593 NGUYỄN THỊ LOAN 1987
SỐ NHÀ 40, NỘI PHẬT, 

MAI ĐÌNH
NGUYỄN THỊ LOAN

4 0107142617 01H8010688 QUẦY THUỐC CHUNG HOÀN THANH HÀ, NAM SƠN NGUYỄN THỊ THU HOÀN

5 8768733740-001 01H8034576 QUẦY THUỐC HÀ CHI NGÔ ĐẠO, TÂN HƯNG NGUYỄN THỊ BẮC

6 8452770834 01H8015552 NGUYỄN BÁ LỘ ĐỨC HẬU, ĐỨC HÕA NGUYỄN BÁ LỘ

7 8903423000-001 01H8017860 NGUYỄN VĂN VIẾT XUÂN LAI, XUÂN THU NGUYỄN VĂN VIẾT

8 0106563588 01H8010791 NGUYÊN QUANG HIỆP
SỐ NHÀ 21, TỔ 7, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN
NGUYÊN QUANG HIỆP

9 8845695757-001 01H8031453 NGUYỄN THỊ XUYÊN
ĐỘI 7, THỤY HƯƠNG, 

PHÖ CƯỜNG
NGUYỄN THỊ XUYÊN

10 8844044946-001 01H8031327 NGUYỄN THỊ CẦN

SỐ 77, TÂN TIẾN, 

HƯƠNG GIA, PHÖ 

CƯỜNG

NGUYỄN THỊ CẦN

11 8322127686-001 01H8028463 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 91 YÊN SÀO, XUÂN GIANG NGUYỄN THỊ HƯƠNG

12 001203033962 01H8027747 NGUYỄN XUÂN MÙI
KIM6, QUỐC LỘ 2, PHÖ 

CƯỜNG
NGUYỄN XUÂN MÙI
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

13 0106715431-001 01H8011210
PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NHA KHOA HIỀN LONG

TẦNG 2,3, SỐ 11, CÂY 

XANH, DƯỢC HẠ, TIÊN 

DƯỢC

QUÁCH VĂN SÁNG

14 8845994796-001 01H8031460 NGUYỄN THỊ HỀN 77
SỐ 39, ĐƯỜNG 3, PHÖ 

HẠ, MINH PHÖ
NGUYỄN THỊ HIỀN

15 8477844012-001 01H8033452 VIETNEW DÂY DIỀU, MINH PHÖ NGUYỄN VĂN MINH

16 8085736231-001 01H8021520 HOÀNG ANH TUẤN PHÚ NINH, MINH PHÚ HOÀNG ANH TUẤN

17 8426653203-001 01H8034412 ĐINH THỊ THU HẰNG
SỐ NHÀ 78, TÂN PHÖC, 

HỒNG KỲ
ĐINH THỊ THU HẰNG

18 8558651241-001 01H8031164 MAY TÍNH MÁY IN
XÓM 2, NGÔ ĐẠO, TÂN 

HƯNG
VŨ HIỆP

19 0109601337-001 01H8034600 QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 14
SỐ  NHÀ 128B, HIỀN 

LƯƠNG, HIỀN NINH
NGHIÊM THỊ THANH HUYỀN

20 8004218298-001 01H8030384 TRẦN THỊ THÁI
KHU ĐÔ THỊ MỚI, PHÙ 

MÃ, PHÙ LINH
TRẦN THỊ THÁI

21 8451352016-001 01H8034353
DĐẠI LÝ CỬA THÉP VÂN GỖ 

CHÍ THUẬN

ĐƯỜNG 2, QUỐC LỘ 2, 

PHÖ CƯỜNG
TRẦN THỊ KIM DUNG 

22 8092547080-001 01H8029283 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
SỐ NHÀ 92, PHÙ MÃ, 

PHÙ LINH
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

23 8440193928-001 01H8029157 MẠNH NỤ
SỐ 45, LAI CÁCH, 

XUÂN GIANG
HOÀNG THỊ NỤ

24 8574987545-001 01H8034704 ĐINH THỊ HỢI THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH ĐINH THỊ HỢI
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

25 8812298835-001 01H8019509 MI SÓC SƠN
SỐ 41C, KHỐI 13, QUỐC 

LỘ 2, PHÙ LÔC
ĐINH XUÂN LỘC

26 8670741128-001 01H8015546 ĐÀM ÍCH DƯƠNG SƠN ĐOÀI, TÂN MINH ĐÀM ÍCH DƯƠNG

27 8883386573-001 01H8024085
PHẠM THỊ HƯƠNG-QUÁN ĂN 

TRÀ TRÂM
CÔNG HÒA, PHÙ LINH PHẠM THỊ HƯƠNG

28 8346830866-001 01H8034732 NGUYỄN THỊ THƠM 2701
LƯƠNG CHÂU, TIÊN 

DƯỢC
NGUYỄN THỊ THƠM 

29 0109353941 01H8010619 QUẦY THUỐC HIỀN ANH
SỐ NHÀ 52, ĐƯỜNG 3, 

PHÙ LỖ
TRẦN THỊ THỦY

30 8488443100-001 01H8028489 ĐÀM THỊ THANH HUYỀN
SỐ 5 LƯU NHẤN CHÖ, 

THỊ TRẤN SÓC SƠN
ĐÀM THỊ THANH HUYỀN

31 8275705256 01H8010544 KHỔNG THỊ LƯU

SỐ NHÀ 68A, KHU BỂ 

DẦU, THÁI PHÙ, MAI 

ĐÌNH

KHỔNG THỊ LƯU

32 8838317200-003 01H8034776 CỬA HÀNG GAS HOÀI TRANG
SỐ NHÀ 10, KHU 418, 

TÂN MINH
NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG

33 8449092586-001 01H8034784 CÂU LẠC BỘ BILLIARDS
SỐ 65, LIÊN LÝ, KHỐI 3, 

PHÙ LỖ
NGUYỄN VĂN BÌNH

34 8026467883-001 01H8031638 LÊ THỊ NGỌC BÍCH

SỐ NHÀ 28, ĐỒI 2, 

XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

35 8026467883-001 01H8031638 SPA TASY

SỐ 6, TUYẾN 7, NGỌC 

CHI, VĨNH NGỌC, 

ĐÔNG ANH

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

36 8343849516-001 01H8033112 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1990
SỐ 23, ĐƯỜNG 131, ĐẠI 

TẢO, XUÂN GIANG
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
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Lần 

thay 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo pháp luậtSTT Mã số hộ kinh doanh

Mã số đãng ký 

hộ kinh doanh 

37 8623858295-001 01H8034269 TẠ VIỆT CƯỜNG
XÓM 2, THÔN ĐÔNG, 

PHÚ MINH
TẠ VIỆT CƯỜNG

38 8677304712-001 01H8031249 BÙI THỊ HÕA 1987 TÂN TRẠI, PHÖ CƯỜNG BÙI THỊ HÕA

39 8672937207-001 01H8034221 PHẠM THẾ ANH MAI ĐOÀI, MAI ĐÌNH PHẠM THẾ ANH

40 8288695598-001 01H8034186 NGUYỄN HUY TƯỞNG THÁI PHÙ, MAI ĐÌNH NGUYỄN HUY TƯỞNG

41 8000098254-001 01H8029857 ĐẶNG THỊ QUÝ
NGÃ TƯ XUÂN TẢO, 

XUÂN GIANG
ĐẶNG THỊ QUÝ

42 8585383778-001 01H8034609
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG THÀNH CÔNG

TẦNG 1, SỐ 181, 

ĐƯỜNG NÖI ĐÔI, THỊ 

TRẤN SÓC SƠN

NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

43 8114675522 01H8021493 QUỲNH ANH
SỐ NHÀ 73, PHỐ CẦU 

XÂY, TÂN DÂN
NGUYỄN MINH HẢI

44 8744770856-001 01H8007009 TẠ VĂN THIỆN
XUÂN BÁCH, QUANG 

TIẾN
TẠ VĂN THIỆN

45 8098014850 01H8020746 DƯƠNG ANH MART
SỐ 4, TỔ 3, THỊ TRẤN 

SÓC SƠN
NGUYỄN VĂN TÙNG

46 8416835589-001 01H8032768 LAN OANH SPA PHỐ MÃ, PHÙ LINH ĐINH THỊ LAN OANH

419
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